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BÁO CÁO
Kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy
6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện Điều 47 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Thông báo số 09/TB-HĐND, ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về việc tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy báo cáo Hội đồng nhân dân huyện về công tác của Tòa án huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
Sáu tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017; tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ chính trị, các Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số bộ luật mới đã được Quốc hội thông qua.
Lãnh đạo đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động xây dựng và tồ chức thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đề ra, góp phần thực tốt các mặt công tác, giải quyết kịp thời các loại vụ án, ổn định an ninh chính trị tại địa phương.
2. Công tác giải quyết, xét xử các loại án
Số vụ án thụ lý trong hai tháng cuối năm 2016 (tháng 11 và tháng 12) chuyển qua là 57 vụ. Số vụ án mới thụ lý từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 là 92 vụ. Tổng thụ lý các loại vụ án: 149 vụ. Đã giải quyết 127 vụ, còn 22 vụ đang giải quyết. So với cùng kỳ năm trước tăng 65 vụ, số liệu cụ thể:
2.1. Về án hình sự
- Số vụ án thụ lý, giải quyết của tháng 11 và tháng 12 năm 2016 chuyển qua là 9 vụ - 13 bị cáo; số án thụ lý từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017 là 14 vụ - 31 bị cáo. Tổng thụ lý: 23 vụ - 44 bị cáo. Đã giải quyết 19 vụ - 37 bị cáo, đạt tỷ lệ 82,6%, còn lại 4 vụ - 7 bị cáo đang giải quyết.
- Kết quả giải quyết:
+ Trả hồ sơ cho VKS để yêu cầu điều tra bổ sung 01 vụ - 01 bị cáo. VKS không chấp nhận yêu cầu của Tòa án và giữ nguyên quyết định truy tố.

+ Xét xử 18 vụ - 36 bị cáo, tuyên có tội 18 vụ - 36 bị cáo với mức hình phạt: tù có thời hạn từ 3 năm đến 7 năm: 7 bị cáo; tù có thời hạn dưới 3 năm: 22 bị cáo; tù nhưng cho hưởng án treo là 4 bị cáo; cải tạo không giam giữ 03 bị cáo.
- Về đặc điểm, nhân thân các bị cáo đã xét xử: có 02 bị cáo là người chưa thành niên; 01 bị cáo nghiện ma túy; 02 bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm; 11 bị cáo là người DTTS.
- Tòa án huyện đã đưa ra xét xử lưu động được 01 vụ án hình sự tại Trụ sở UBND xã Mô Rai.
- Án có kháng cáo 01 vụ. Kết quả cấp phúc thẩm xử sửa án cấp sơ thẩm - giảm hình phạt đối với bị cáo. (Vụ Mạc Thị Thu Hương tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo đêìu 140 BLHS).
Nhìn chung, các vụ án hình sứ đều được giải quyết, xét xử kịp thời trong hạn luật định; các phiên tòa được tổ chức xét xử an toàn, nghiêm minh; việc xem xét, đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật và tiến hành các hoạt động tố tụng để xác định tội danh và quyết định hình phạt của Hội đồng xét xử đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm của từng hành vi phạm tội, không có trường hợp nào bị xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
2.2. Về giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự
* Về án dân sự: Số vụ án thụ lý tháng 11 và tháng 12 năm 2016 chuyển qua là 08 vụ; số vụ án thụ lý từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 là 23 vụ. Tổng thụ lý: 31 vụ. Đã giải quyết: 22 vụ, đạt tỷ lệ 80%, còn 9 vụ đang giải quyết.
- Kết quả giải quyết:
+ Đình chỉ 04 vụ, lý do đình chỉ: người khởi kiện đơn rút đơn khởi kiện; công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự 16 vụ; xét xử 02 vụ.
+ Án có kháng nghị: 02 vụ. Kết quả, có 01 vụ cấp phúc thẩm xử hủy án sơ thẩm để giải quyết lại vì vi phạm thủ tục tố tụng, nguyên nhân là do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có quan hệ họ hàng với đương sự nên thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng nhưng vẫn nhận vụ án để giải quyết. Còn 01 vụ chưa có kết quả xét xử cấp phúc thẩm.
* Về án Hôn nhân gia đình: số vụ án thụ lý tháng 11 và tháng 12 năm 2016 chuyển qua là 40 vụ; số vụ án thụ lý từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 là 55 vụ. Tổng thụ lý: 95 vụ. Đã giải quyết 86 vụ, đạt tỷ lệ 90, 5%, còn 9 vụ đang giải quyết.
- Về kết quả giải quyết:
+ Công nhận thuận tình ly hôn: 42 vụ; đình chỉ giải quyết vụ án 41 vụ, lý do đình chỉ: nguyên đơn rút đơn khởi kiện để vợ chồng về đoàn tụ gia đình; Xét xử: 02 vụ, trong đó: chấp nhận đơn cho ly hôn 01 vụ; 01 vụ bác đơn xin ly hôn (vụ Nguyễn Thị Minh Nguyệt).
+ Số án kháng cáo 01 vụ. Kết quả cấp phúc thẩm xử y án sơ thẩm (vụ Nguyễn Thị Minh Nguyệt).
* Các loại án kinh doanh, thương mại, lao động: Không thụ lý giải quyết vụ nào.
2.3. Về án hành chính: Đơn vị không thụ lý giải quyết vụ nào
3. Công tác thi hành án hình sự, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
3.1. Công tác thihành án hình sự
- Tổng số nguời bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật: 48 bị án.
- Ra quyết định thi hành án hình sự: 48 bị án.
- Ủy thác thi hành án hình sự: 0 bị án.
Tất cả những bản án đã tuyên, khi án có hiệu lực, Toà án đã ra quyết định thi hành 100%. Có 04 trường hợp hoãn thi hành án vì các lý do: Người phải chấp hành án là lao động chính trong gia đình; đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; có trường hợp do sức khỏe không đảm bảo để chấp hành án. Hiện nay có 03 trường hợp đã ra thông báo đi chấp hành án và người bị thi hành án đã đi chấp hành án, chỉ còn lại một trường hợp đang trong thời gian được hoãn thi hành án.
3.2. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
Đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp dân với tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra hiện tượng cán bộ tiêu cực gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân và các đương sự.
Trong 6 tháng đầu năm, Toà án huyện nhận được 01 đơn thư khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện. Sau khi nhận đơn, Toà án đã ra Quyết định giữ nguyên về việc trả lại đơn khởi kiện. Hiện nay, đương sự không có ý kiến thắc mắc gì. Ngoài ra không có đơn thư khiếu nại nhiều lần hoặc gây bức xúc kéo dài.
4. Quan hệ phối họp công tác với cơ quan Công an, Viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan
Đơn vị đã thực hiện việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an, Viện kiểm sát và Thi hành án. Trong quá trình thực hiện Quy chế, đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi, bàn thống nhất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong công tác, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị tại địa phương.
Ngoài ra, đơn vị luôn thực hiện tốt quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành trong huyện.
5. Công tác Hội thẩm nhân dân
Sáu tháng đầu năm, Hội thẩm nhân dân Tòa án huyện đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ xét xử, thực hiện đúng nguyên tắc khi xét xử. Không có vị Hội thẩm nào vi phạm pháp luật, mất uy tín với nhân dân, không có đơn thư khiếu nại gì trong công tác xét xử.
Việc tham gia tập huấn kỹ năng xét xử, giải quyết các loại án đợt 1/2017, do Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức, được các vị Hội thẩm thực hiện nghiêm túc, có 16/17 vị tham gia.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH
1. Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/ 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các văn bản liên quan
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, việc xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa được đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan. Các phán quyết của Hội đồng xét xử căn cử chủ yếu vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cử, ý kiến của Kiểm sát viên, của người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác nên đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
2. Tình hình biên chế của đơn vị
Hiện nay Tòa án có 7 biên chế và 2 hợp đồng dài hạn (bảo vệ và tạp vụ). Trong đó: tổng số Thẩm phán là 03; số Thẩm phán trung cấp: 01; Thẩm phán sơ cấp: 02; tổng số Thư ký: 03; các chức danh khác: 01 (Kế toán).
Với số lượng và trình độ như trên, so với tình hình nhiệm vụ hiện nay, số lượng Thẩm phán, Thư ký phải kiêm nhiệm toàn bộ công tác văn phòng nên phần nào khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về ưu điểm
Đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ tương đối tốt, giải quyết xét xử kịp thời các loại vụ án, không để án quá hạn luật định, không có trường hợp nào bị oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có bản án nào tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án.
Thẩm phán, Thư ký luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu hồ sơ. Đảm bảo xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa theo quy định của pháp luật tố tụng và tinh thần cải cách tư pháp, chất lượng các phiên tòa xét xử từng bước được nâng cao.
Trong việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, đơn vị đã tích cực hòa giải, hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; đồng thời, chủ động xác minh, thu nhập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. Do vậy tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự, hôn nhân gia định giải quyết đath 53,7%; hòa giải để vợ chồng quay về đoàn tụ trong án hôn nhân giai đình là 41 cặp vợ chồng, chiếm tỷ lệ 47,6% số án đã giải quyết. Việc hòa giải thành các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình giúp cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian, kinh phí của đơn vị và nhân dân.
2. Một số tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn một số tồn tại nhất định, vẫn còn tình trạng án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy; một số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình phức tạp, đương sự nhiều lần thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện dẫn đến thời gian giải quyết vụ án phải kéo dài.
3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân chủ quan
Do thiếu sót, chủ quan trong quá trình nghiên cứu nên vi phạm về thủ tục tố tụng.
3.2. Nguyên nhân khách quan
Số lượng án thụ lý giải quyết ngày càng nhiều, đặc biệt là án hôn nhân và gia đình, án dân sự về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất... Mức độ, hành vi phạm tội ngày càng nguy hiểm, phức tạp. Trong khi đó, cán bộ Thẩm phán và Thư ký phải kiêm nhiệm công tác văn phòng, thời gian tập trung giải quyết công tác chuyên môn có phần bị hạnh chế, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết án.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Một là: Tiếp tục quán triệt cho cán bộ công, chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08-NQ/TV, ngày 02/01/2002 về đổi mới công tác tư pháp trong thời gian tới; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ chính trị. Các quy định mới của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật, Bộ luật mới. Chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng cải cách hành chính tư pháp.
Hai là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tường cho cán bộ công chức  trong đơn vị, nhằm nâng cao trách nhiệm của người cán bộ Tòa án, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.
Ba là: Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, bảo đảm không để án quá thời hạn theo quy định của pháp luật, án tuyên không rõ ràng; phấn đấu không để xảy ra tình trạng án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
Bốn là: Tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đúng và kịp thời các loại đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, không để trường hợp nào bức xúc, kéo dài.
Năm là: Triển khai kịp thời kế hoạch tập huấn đợt 2/2017 của ngành cấp trên đến các vị Hội thẩm. Tạo điều kiện thuận lợi để các vị tham gia tập huấn nghiệp vụ xét xử để nắm bắt được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như xét hỏi tại phiên tòa, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Sáu là: Tạo điều kiện để cán bộ, Thẩm phán, Thư ký tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức nhằm nâng cao trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân công nhiệm vụ chuyên môn hợp lý, đúng năng lực, trình độ của mỗi cán bộ công chức nhằm bảo đảm cho việc hoàn thành nhiệm vụ trong công cuộc cải cách tư pháp.
Bảy là: Thực hiện tốt việc quản lý kinh phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản pháp luật có liên quan.
Tám là: Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan Viện Kiểm sát, Công an và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy./.
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